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Các thao tác logic trong NCKH

1. Khái niệm: là một phạm trù logic học được định nghĩa là một
hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính vốn có của sự vật.

Khái niệm bao gồm nội hàm + ngoại diên

Định nghĩa của một khái niệm: là tách ngoại diên của khái
niệm đó ra khái niệm gần nó và chỉ rõ nội hàm.

2. Phán đoán: là một hình thức tư duy nhằm nối liền các khái
niệm với nhau để khẳng định khái niệm này là hoặc không là khái
niệm kia.
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KHOA HỌC VẬT LIỆU

VẬT LÝHÓA HỌC

Khoa học vật chất74401
Thiên văn học7440101
Vật lý học7440102
Vật lý nguyên tử và 
hạt nhân7440106

Cơ học7440110
Hóa học7440112
Khoa học vật liệu7440122

https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2022-TT-
BGDDT-Danh-muc-thong-ke-nganh-
dao-tao-giao-duc-dai-hoc-516993.aspx
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Phán đoán được sử dụng khi cần nhận định về bản chất sự vật,
trình bày giả thuyết khoa học, trình bày luận cứ khoa học.

Bảng 1: Phân loại các phán đoán

S: chủ ngữ; P là vị ngữ 

S là P
S không là P
S có lẽ là P
S đang là P
S chắc chắn là P

- Phán đoán khẳng định
- Phán đoán phủ định
- Pháp đoán xác suất
- Phán đoán hiện thực
- Phát đoán tất nhiên

Phán đoán
tính chất

Mọi S là P
Một số S là P
Duy có S là P

- Phán đoán chung
- Pháp đoán riêng
- Phán đoán đơn nhất

Phán đoán 
theo lượng

S vừa là P1 vừa là P2
S hoặc là P1 hoặc là P2
Nếu S thì P
S khi và chỉ khi P

- Phán đoán liên kết
- Phán đoán lựa chọn
- Phán đoán có điều kiện
- Phán đoán tương đương

Phán đoán
phức hợp
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Các thao tác logic trong NCKH
3. Suy luận: là một hình thức tư duy từ một hay một số
phán đoán đã biết (tiền đề) đưa ra một phán đoán mới
(kết đề). Phán đoán mới chính là một giả thuyết khoa
học.

Suy luận diễn dịch: chung riêng

Suy luận quy nạp: riêng chung

Loại suy: riêngriêng
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Cấu trúc logic của một chuyên khảo khoa học

1. Luận đề: là điều cần chứng minh trong một chuyên khảo khoa
học. Luận đề trả lời câu hỏi “Cần chứng minh điều gì?”

2. Luận cứ: là bằng chứng được đưa ra để chứng minh luận đề.
Luận cứ trả lời câu hỏi “Chứng minh bằng cái gì?” Gồm hai loại
lý thuyết và thực nghiệm.

3. Luận chứng: là cách thức, quy tắc, phương pháp tổ chức
một phép chứng minh, nhằm chỉ rõi mối liên hệ giữa các luận cứ
và giữa toàn bộ luận chứng với luận đề. Luận chứng trả lời câu
hỏi “Chứng minh bằng cách nào?” Gồm hai loại: Logic và ngoài
logic
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Cấu trúc logic của một chuyên khảo khoa học

3.1. Luận chứng logic: bao gồm một chuỗi liên tiếp các
phép suy luận được liên kết theo trật tự xác định

3.2. Luận chứng ngoài logic: bao gồm phương pháp
tiếp cận và phương pháp thu thập thông tin.

3.2.1. PP tiếp cận là cách thức xem xét sự kiện

3.2.2. PP thu thập thông tin là cách thức thiết lập
luận cứ khoa học
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1. Phát hiện vấn đề (Đặt câu hỏi nghiên cứu)

2. Đặt giả thiết (Tìm câu trả lời sơ bộ)

3. Lập phương án thu thập thông tin (Xác định
luận chứng)

4. Luận cứ lý thuyết (Xây dựng cơ sơ lý luận)

5. Luận cứ thực tiễn (Quan sát/thực nghiệm)

6. Phân tích và bàn luận kết quả xử lý thông tin

7. Tổng hợp kết quả/kết luận/ khuyến nghị

Hình 1: Các bước NCKH
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Cấu trúc logic của một chuyên khảo khoa học
B1. Phát hiện vấn đề nghiên cứu là giai đoạn khởi đầu. Khi đặt
được câu hỏi  câu trả lời  phương hướng nghiên cứu

B2. Xây dựng giả thuyết khoa học là xây dựng luận đề. Quá
trình nghiên cứu là tìm kiếm luận cứ để chứng minh hoặc bác bỏ
luận đề

B3. Lập phương án thu thập thông tin. Quá trình xác định luận
chứng của nghiên cứu

B4. Luận cứ lý thuyết là cơ sở lý luận. Quá trình tìm kiếm các bộ
môn khoa học liên quan làm chỗ dựa cho công trình nghiên cứu
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Cấu trúc logic của một chuyên khảo khoa học
B5. Luận cứ thực tiễn là thu thập dữ liệu. Quá trình thu thập dữ
liệu bao gồm định tính và định lượng

B6. Phân tích và bàn luận kết quả xử lý thông tin. Quá trình đánh
giá mặt mạnh, mặt yếu, chỉ ra sai lệch so với thực nghiệm, mức độ
ảnh hưởng và chấp nhận trong kết quả nghiên cứu

B7. Tổng hợp kết quả/kết luận/khuyến nghị. Quá trình bao gồm
(1) Tổng hợp để đưa ra bức trang khái quá nhất về kết quả. (2).
Kết luận mặt mạnh và mặt yếu. (3) Khuyến nghị khả năng áp
dụng. (4) Khuyến nghị tiếp tục nghiên cứu hay kết thúc sự quan
tâm nghiên cứu.
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BÀI TẬP 1
Hãy chọn một bài báo khoa học

1. Viết tên bài báo theo đúng cách mô tả trong trích dẫn khoa học
của bài báo

2. Chỉ rõ một luận đề được tác giả trình bày

3. Chỉ ra ít nhất hai luận cứ được tác giả dùng để chứng minh luận
đề

4. Phương pháp thu thập thông tin tác giả sử dụng đề chứng minh
luận cứ.

5. Phương pháp lập luận được tác giả bài báo sử dụng trong quá
trình tổ chức luận cứ để chứng minh luận đề.



12

Vấn đề khoa học

Vấn đề khoa học là câu hỏi được đặt ra khi người nghiên
cứu đứng trước mâu thuẫn và tính hạn chế của tri thức
khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình
độ cao hơn.

- Bản chất sự vật cần tìm kiếm

- Phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ, về lý thuyết và
về thực tiễn những vấn đề
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Hình 2: Các tình huống trong vấn đề khoa học

 

 

 

 

 

 

Có vấn đề 

Không có vấn đề 

Giả - vấn đề 

Có nghiên cứu 

Không có                     
nghiên cứu 

Không có                 
vấn đề 

Có vấn đề khác 

Không có      
nghiên cứu 

Nghiên cứu theo 
một hướng khác 
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Cách đặt câu hỏi nghiên cứu??
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Nguồn gốc

Bài báo khoa học chuyên ngành
(review, meta-analysis)

Trí
tưởng tượng

Ý tưởng và kỹ thuật mới

Người
hướng dẫn

Nguồn gốc của câu hỏi nghiên cứu



16

Câu hỏi nghiên cứu
FINER

I

N

E

R

F



Bảng 1: Các tiêu chuẩn của câu hỏi nghiên cứu
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Nội dungTiêu chuẩnKý hiệu
- Số lượng, đối tượng nghiên cứu
- Cơ sở vật chất
- Kinh phí và thời gian
- Phạm vi nghiên cứu

Khả thiFeasible

• Thỏa mãn yêu cầu
• Đồng nghiệp thích thú

Thú vịInteresting

 Xác định hay bác bỏ
 Mở rộng nghiên cứu
 Ý tưởng, cách tiếp cận, phương pháp hay 

cách diễn giải.

MớiNovelty

o Đáp ứng tiêu chuẩn
o Không tổn hại

Đạo đứcEthics

Mở rộng tri thức khoa học
Đóng góp
Mở ra hướng nghiên cứu mới

Liên quanRelevance
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Cơ sở khoa 
học

Dữ liệu thật

Tái xác lậpCông bố
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Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học
1. Phát hiện mặt mạnh và mặt yếu trong nghiên cứu của
đồng nghiệp

2. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận khoa học

3. Nghĩ ngược lại quan điểm thông thường

4. Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế

5. Lắng nghe lời phàn nàn của người không am hiểu

6. Những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc lý do
nào
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Luận đề

Luận cứ

Luận chứng

Mặt mạnh

Mặt yếu
Sử dụng làm:
Luận cứ.

Luận chứngMặt mạnh

Mặt yếu

Mặt mạnh

Mặt yếu

Sử dụng để:
Nhận dạng vấn đề.
Xây dựng luận đề

Hình 3: Phân tích các mặt mạnh và mặt yếu 
trong nghiên cứu của đồng nghiệp

Cần chứng minh điều gì?”

Chứng minh bằng cái gì?

Chứng minh bằng cách nào?
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BÀI TẬP 2

Hãy chọn một bài báo chuyên ngành của đồng nghiệp, phân tích
theo cấu trúc logic và phát hiện vấn đề nghiên cứu cho bản thân

1. Chỉ rõ một luận đề được tác giả trình bày

2. Chỉ ra ít nhất hai luận cứ được tác giả dùng để chứng minh luận
đề

3. Phương pháp lập luận được tác giả bài báo sử dụng trong quá
trình tổ chức luận cứ đề chứng minh luận đề.

4. Chỉ ra một nội dung có giá trị gợi ý cho một hướng nghiên cứu
mới liên quan tới một mặt yếu tố nào đó trong bài báo.
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Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là nhận đinh sơ bộ, một kết luận giả định
về bản chất sự vật, do người nghiên cứu đưa ra để chứng
minh hay bác bỏ. Giả thuyết nằm ở vị trí luận đề. Để chứng
minh hay bác bỏ chúng ta cần phải có các luận cứ và luận
chứng.

- Thuộc tính có bản của giả thuyết bao gồm:

1. Tính giả định

2. Tính đa phương án

3. Tính dị biến
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Tiêu chí xem xét một giả thuyết

1. Giả thuyết dựa trên cơ sở quan sát

2. Giả thuyết không được trái với cơ sở lý thuyết

3. Giả thuyết phải có thể kiểm chứng
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Phân loại giả thuyết

1. Theo tính phổ biến của giả thuyết: phổ biến
hoặc thống kê hoặc đặc thù

2. Chức năng nghiên cứu: mô tả hoặc giải thích
hoặc dự báo.

3. Mục đích nghiên cứu: quy luật hoặc giải pháp
hoặc hình mẫu
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Mối liên hệ giữa giả thuyết và vấn đề khoa học

Hình 4: Liên hệ từ vấn đề qua ý tưởng khoa học
đến giả thuyết khoa học
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Bản chất logic của giả thuyết
1. Giả thuyết là phán đoán (PĐ) đơn: bao gồm PĐ khẳng
định, xác suất, tất nhiên, PĐ chung, PĐ riêng và PĐ đơn
nhất.

2. Giả thuyết là phán đoán phức: bao gồm PĐ phân liệt, PĐ
liên kết, tất nhiên, PĐ giả định.

Thao tác logic để đưa ra giả thuyết: suy luận diễn dịch, suy
luận quy nạp và loại suy.
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Kiểm chứng giả thuyết

1. Là chứng minh hay bác bỏ giả thuyết.

2. Phương pháp chứng minh:

a. Nguyên tắc: luận đề phải rõ ràng và nhất quán; luận cứ
phải chân xác và có liên hệ trực tiếp đến luận đề; luận
chứng không được vi phạm các nguyên tắc suy luận.
b. Phương pháp: chứng minh trực tiếp và chứng minh
gián tiếp (phản chứng; phân liệt)

3. Phương pháp bác bỏ giả thuyết
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BÀI TẬP 3

Phân tích đề tài

1. Cho biết tên đề tài anh/chị dự kiến nghiên cứu

2. Xin chỉ rõ một vấn đề nghiên cứu

3. Trình bày một giả thuyết khoa học

4. Trình bày một vài luận cứ dự định sử dụng để chứng
minh giả thuyết khoa học.
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1. Phát hiện vấn đề (Đặt câu hỏi
nghiên cứu)
2. Đặt giả thiết (Tìm câu trả lời sơ bộ)
3. Lập phương án thu thập thông tin
(Xác định luận chứng)

4. Luận cứ lý thuyết (Xây dựng cơ sơ
lý luận)
5. Luận cứ thực tiễn (Quan sát/thực
nghiệm)
6. Phân tích và bàn luận kết quả xử
lý thông tin
7. Tổng hợp kết quả/kết luận/ khuyến
nghị
Hình 1: Các bước NCKH
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Cơ sở lý luận của đề tài

1. Là luận cứ lý thuyết, là loại luận cứ được chứng minh bởi
những nghiên cứu của bản thân tác giả hoặc các đồng nghiệp
đi trước.

- Mượn ý kiến của đồng nghiệp đi trước.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí

2. Lý thuyết: là một hệ thống tri thức khoa học, cung cấp một quan
niệm hoàn chỉnh về bản chất sự vật và mối liên hệ cơ bản giữa sự
vật với thế giới hiên thực. Lý thuyết bao gồm: khái niệm, phạm trù
và quy luật của sự vật.
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Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài
Là khung lý thuyết của đề tài

1. Xây dựng khái niệm
Khái niệm là công cụ để tư duy và trao đổi thông tin, là cơ sở để
nhận dạng bản chất của sự vật.
Cần: tìm các từ khóa trong đề tài, trong mục tiêu nghiên cứu, trong
vấn đề và giả thuyết khoa học.

2. Xử lý các khái niệm: bao gồm mở rộng, thu hẹp và phân chia
các khái niệm.

3. Xác định các phạm trù: mở rộng khái niệm đến mức tối đa.

4. Khái quát hóa quy luật:
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Xác định khung lý thuyết của đề tài

Khung lý thuyết: là hệ thống các yếu tố của luận cứ lý thuyết
sắp xếp trong mối liên hệ biện chứng, cung cấp cho người
nghiên cứu một bức tranh toàn cảnh của luận cứ lý thuyết.
Bao gồm: khái niệm, phạm trù và các quy luật có liên quan tới
việc chứng minh giả thuyết khoa học.

Phương pháp xác định khung lý thuyết:
a. Xây dựng các khái niệm công cụ
b. Xác định phạm trù
c. Tìm kiếm bộ môn khoa học
d. Xác lập quy luật về bản chất sự vật
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Original article

https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.21.483

https://www.nobelprize.org/
prizes/physics/1927/compto
n/biographical/



34

https://scholar.google.com.vn/ 
https://scholar.google.com.vn/scholar?hl=vi&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=Geant4%E
2%80%94a+simulation+toolkit&btnG= 

High citation
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- Query

- Question

- Answer

- Contact

- Discussion
https://www.researchgate.net/post/What_is_the_differenc
e_between_an_SCI_SCIE_and_SCImago_journal3



36

High citation

https://www.journals.elsevier.com
/science-of-the-total-environment
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https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S0969804310000527

https://www.sciencedirect.com/science/artic
le/abs/pii/S0584854718304701

https://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/abs/pii/S0168900209003489

https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0168170220310704

Critical review
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https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0002939421002749

https://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S0002939421002750

https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0002934321000772

https://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/abs/pii/S2210844021000812

Comment

Letter to editors
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Expert

https://www.journals.elsevier.com/scie
nce-of-the-total-environment/editorial-
board/damia-barcelo

https://www.scopus.com/authid/det
ail.uri?authorId=36013249500
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BÀI TẬP 4

1. Cho biết tên đề tài nghiên cứu của anh/chị

2. Vẽ cây mục tiêu và khung lý thuyết của đề tài
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Phương pháp thu thập thông tin

NCKH là quá trình thu thập thông tin và chế biến thông tin.
Mục đích là tìm kiếm luận cứ để chứng minh giả thuyết

1. Phân loại: cơ sở lý thuyết liên quan nội dung và đối tượng
nghiên cứu, tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của đồng
nghiệp đi trước, kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân
người nghiên cứu thu thập

2. Phương pháp: nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn để kế thừa,
tiến hành quan sát, hoạt động thực nghiệm
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Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
Tiếp cận là sự lựa chọn chỗ đứng để quan sát đối tượng
nghiên cứu, là cách thức xử sự, xem xét đối tượng nghiên
cứu

1. Tiếp cận hệ thống.

2. Tiếp cận định tính và định lượng.

3. Tiến cận lịch sử và logic

4. Tiến cận cá biệt và so sánh

5. Tiến cận phân tích và tổng hợp Hình 5: Sơ đồ hình cây
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Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Mục đích của nghiên cứu tài liệu là nhằm tìm hiểu lịch sử nghiên
cứu, kế thừa thành tựu mà đồng nghiệp đi trước đã làm. Không
mất thời gian lặp lại nghiên cứu.
1. Nội dung cần thu thập:

- Cơ sở lý thuyết

- Thành tựu lý thuyết

- Kết quả nghiên cứu đã công bố

- Chủ trương và chính sách liên quan đến nội dung

- Số liệu thống kê
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Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2. Nguồn tài liệu

3. Phân tích tài liệu:
a. Phân tích nguồn: tạp chí và báo cáo khoa học ngành, tác phẩm khoa
học, tạp chí và báo cáo khoa học ngoài ngành, tài liệu lưu trữ, thông tin
đại chúng
b. Phân tích tác giả: trong ngành và ngoài ngành, trong cuộc hay ngoài
cuộc, trong nước hay ngoài nước, đương sự hay hậu thế
c. Phân tích nội dung: trong ngành và ngoài ngành, trong cuộc hay
ngoài cuộc, trong nước hay ngoài nước, đương sự hay hậu thế

4. Tổng hợp tài liệu: bổ túc tài liệu, lựa chọn tài liệu, sắp xếp tài liệu,
làm tái hiện quy luật, giải thích quy luật

5. Tóm tắt khoa học:
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Phương pháp phi thực nghiệm
1. Là phương pháp thu thập thông tin dựa trên sự quan sát những
sự vật đang tồn tại, trên cơ sở đó phát hiện ra quy luật của sự vật

2. Quan sát khách quan: là phương pháp cơ bản để nhận thức các sự
vật. Được sử dụng khi phát hiện vấn đề nghiên cứu, đặt giả thuyết,
kiểm chứng giả thuyết. Phân loại theo mức độ chuẩn bị, theo quan hệ,
theo mục đích nắm bắt bản chất, theo mục đích xử lý thông tin, theo tính
liên tục.

3. Phương pháp chuyên gia: phỏng vấn, phương pháp hội đồng, điều
tra bảng.

Điều tra bảng cần: chọn mẫu, thiết kế bảng câu hỏi, xử lý kết quả
điều tra.
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Phương pháp trắc nghiệm và thực nghiệm

1. Trắc nghiệm là phương pháp bán thực nghiệm được sử
dụng để đánh giá chất lượng đối tượng khảo sát với một
chương trình đòi hỏi đối tượng thực hiện, nhưng không gây
biến đổi bất kỳ thông số nào trên đối tượng

2. Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin được thực
hiện bởi những quan sát trong điều kiện có gây biến đổi đối
tượng khảo sát một cách có chủ đích.

Nơi tiến hành thực nghiệm: PTN, hiện trường, quần thể xã hội
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Phương pháp thực nghiệm

Phân loại thực nghiệm:

a. Mục đích quan sát: thăm dò, kiểm tra, song hành, đối nghịch,
so sánh.

b. Diễn trình thực nghiệm: cấp diễn, trường diễn, bán cấp diễn.

Nguyên tắc thực nghiệm: xây dựng chuẩn và phương pháp
đánh giá, giữ ổn định, mẫu phổ biến, giả thuyết thực nghiệm

Các phương pháp thực nghiệm: thử sai, Heuristic, tương tự,
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BÀI TẬP 5
Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để phân tích đề tài các
anh/chị đã làm, đang làm và sẽ làm đồng thời trình bày hệ thống
mục tiêu theo hình cây

1. Tên đề tài

2. Vẽ cây mục tiêu nghiên cứu (đến mục tiêu cấp độ 3)

3. Chọn mục tiêu anh/chị quan tâm đã vẽ thực hiện các việc sau:

a. Phát hiện một vấn đề nghiên cứu
b. Đặt giả thuyết khoa học
c. Chỉ ra một vài luận cứ và phương pháp thu thập thông tin để xây dựng
và chứng minh luận cứ
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Phương pháp xử lý thông tin

Kết quả thu thập thông tin: thường tồn tại dưới
dạng định tính và định lượng

a. Xử lý toán học đối với thông tin định lượng

b. Xử lý logic đối với thông tin định tính
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Thông tin định lượng: con số rời rạc, bảng số liệu,
biểu đồ, đồ thị
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Thông tin định tính:
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Sai lệch quan sát và sai số quan sát
Phân loại các sai lệch và sai số: ngẫu nhiên, kỹ thuật và hệ
thống.

Độ chính xác của số liệu phụ thuộc vào: kích thước của hệ
thống, phương tiện quan sát. Tính nhất quán trong trong trình
bày số liệu


